
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-SCT  Trà Vinh, ngày     tháng    năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Dự trữ hàng hoá phòng, chống thiên tai năm 2020 

 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 07/4/2020 của Bộ Công Thương về 

việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.  

Sở Công Thương Trà Vinh xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên 

tai năm 2020, với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
của nhân dân, đặc biệt khi có bão lụt xảy ra, nhu cầu tăng cao hoặc khi xảy ra biến 
động bất thường về giá cả, thị trường góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định 
tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động kiểm soát, góp phần bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu. 

2. Yêu cầu: 

- Hàng hóa dự trữ phải đảm bảo ổn định giá cả, chất lượng và đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Việc huy động hàng hóa cung ứng cho nhân dân vùng 
thiên tai phải đảm bảo kịp thời và đầy đủ về số lượng. 

- Khi thị trường có biến động hoặc xảy ra thiên tai, bão lụt, các doanh nghiệp 
cung ứng hàng hóa theo sự điều phối của cơ quan chức năng, không để xảy ra tình 
trạng thiếu hàng cục bộ, tham gia tích cực công tác bình ổn thị trường của tỉnh.  

II. HÀNG HÓA, VẬT TƯ THIẾT YẾU DỰ TRỮ 

1. Số lượng hàng hóa, vật tư thiết yếu dự trữ: Theo Phụ lục đính kèm. 

2. Phương án dự trữ hàng hoá, vật tư thiết yếu: Chủ yếu được dự trữ tại 

các cửa hàng và kho của 14 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã 

đăng ký với Sở Công Thương, với tổng số tiền khoản  41.902.244.959 đồng, cụ 

thể:  

2.1. Công ty CP Xăng dầu dầu khí Trà Vinh:  

- Hàng hoá dự trữ: Xăng: 700.000 lít; Dầu diezen: 800.000 lít. 

- Tổng kinh phí: Khoản 10.000.000.000 đồng. 

 - Địa điểm: Tại các cửa hàng và kho của Công ty. 

- Phương tiện vận chuyển bằng xe bồn của Công ty trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh. 

2.2. Công ty Xăng dầu Trà Vinh:  
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- Hàng hoá dự trữ: Xăng: 107.000 lít; Dầu diezen: 107.000 lít, Dầu hỏa: 
11.000 lít.  

- Tổng kinh phí: Khoản 2.670.000.000 đồng. 

- Địa điểm: Tại các cửa hàng và kho xăng dầu của Công ty trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh. 

- Phương tiện vận chuyển bằng xe bồn của công ty.  

2.3. Công ty Lương thực Trà Vinh: 

- Hàng hóa dự trữ: Gạo: 140 tấn. 

- Tổng kinh phí: Khoản 1.540.000.000 đồng. 

- Địa điểm dự trữ: Xí nghiệp chế biến lương thực Càng Long (Khóm 2, TT. 
Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty. 

2.4. Chi nhánh Trà Vinh – Công ty CP Dịch vụ Thương mại tổng hợp 

Vincommerce (Siêu thị Vinmart): 

- Hàng hoá dự trữ: Mì ăn liền 8.000 thùng; Lương khô: 1.500 thùng; Gạo: 700 
tấn; Nước uống đóng chai: 2.000 thùng. 

- Tổng kinh phí: Khoản 3.120.000.000 đồng. 

- Địa điểm: Tại kho hàng của Siêu thị Vinmart Trà Vinh ( đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phường  2, Thành phố Trà Vinh). 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty. 

2.5. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Trà Vinh (Siêu thị 
Co.opmart thành phố Trà Vinh): 

- Hàng hóa dự trữ: Mì ăn liền: 10.000 thùng; Gạo: 50 tấn; Nước uống đóng 
chai: 10.000 thùng. Các mặt hàng lương thực khác: 10 tấn. 

- Tổng kinh phí: Khoản 3.770.000.000 đồng. 

- Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Siêu thị Co.opmart thành phố Trà Vinh 
(Khóm 3, Phường 6, TP.Trà Vinh) 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty. 

2.6. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Trà Vinh (Siêu thị 
Co.opmart Tiểu Cần): 

- Hàng hóa dự trữ: Mì ăn liền: 3.500 thùng; Gạo: 20 tấn; Nước uống đóng 
chai: 3.000 thùng. Các mặt hàng lương thực khác: 02 tấn. 

- Tổng kinh phí: Khoản 1.257.000.000 đồng. 

- Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Siêu thị Co.opmart Tiểu Cần (TT. Tiểu 
Cần, huyện Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh) 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty. 

2.7. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Trà Vinh (Siêu thị 
Co.opmart Duyên Hải): 
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- Hàng hóa dự trữ: Mì ăn liền: 4.000 thùng; Gạo: 10 tấn; Nước uống đóng 
chai: 1.000 thùng. Các mặt hàng lương thực khác: 36 tấn. 

- Tổng kinh phí: Khoản 2.486.820.000 đồng. 

- Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Siêu thị Co.opmart Duyên Hải (Thị xã 
Duyên Hải) 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty. 

2.8. Siêu thị Go - Trà Vinh: 

- Hàng hoá dự trữ: Mì ăn liền: 5.767 thùng; Lương khô: 1.342 thùng; Gạo 
9.945 tấn; Nước uống đóng chai: 18.941 thùng. 

- Tổng kinh phí: Khoản 8.431.724.759  đồng. 

- Địa điểm: Tại kho hàng của Siêu thị Go Trà Vinh (đường Võ Nguyên Giáp, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh). 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty. 

2.9. Công ty TNHH MTV Mai Ninh: 

- Hàng hoá dự trữ: Gạo: 5 tấn. 

- Tổng kinh phí: Khoản 52.600.000 đồng. 

- Địa điểm: Tại kho hàng của Công ty (Phường 6, thành phố Trà Vinh). 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty.   

2.10. Công ty TNHH MTV TMVT Trường Anh: 

- Hàng hoá dự trữ: Dầu ăn: 4.000 thùng; Nước uống đóng chai: 1.500 thùng; 
Sữa các loại: 1.000 thùng. 

- Tổng kinh phí: Khoản 2.500.000.000 đồng. 

- Địa điểm: Tại kho hàng của Công ty (kho tại số 109, đường Nguyễn Thiện 
Thành, Phường 5 và kho tại số 07, đường Phạm Thái Bường, Phường 3, thành phố 
Trà Vinh). 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty. 

2.11. Công ty TNHH MTV PP Tiến Đạt: 

- Hàng hoá dự trữ: Sữa đặt NSPN: 100 thùng; Sữa tươi bịch: 200 thùng. 

- Tổng kinh phí: Khoản 187.315.200 đồng. 

- Địa điểm: Tại kho hàng của Công ty (ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty. 

2.12. Công ty TM-DV Minh Đức:   

- Hàng hóa dự trữ: Tôn lợp: 1.000 tấm; Đinh vít 100 kg; Dây thép 1.000 kg;... 
- Tổng kinh phí: Khoản 118.285.000 đồng. 

- Địa điểm: Tại kho hàng của Công ty (số 29C, đường Hùng Vương, Phường 
3, thành phố Trà Vinh). 
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- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của Công ty. 

2.13. Công ty mía đường Trà Vinh: 

- Hàng hoá dự trữ: Đường kính trắng các loại: 05 tấn. 

- Tổng kinh phí: 72.500.000 đồng. 

- Địa điểm: Tại kho của Công ty mía đường Trà Vinh (ấp Chợ, xã Lưu 
Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty. 

 2.14. DNTN Đức Hưng 

- Hàng hoá dự trữ: Mì ăn liền 40.000 thùng;  Dầu ăn: 48.000 lít. 

- Tổng kinh phí: Khoản 5.696.000.000 đồng. 

- Địa điểm: Tại kho hàng của Doanh nghiệp Số 210 Đường Mậu Thân, 
Phường 9, Thành phố Trà Vinh 

- Phương tiện vận chuyển bằng ôtô tải của công ty. 

Ngoài các doanh nghiệp nêu trên, Sở Công Thương sẽ tiếp tục vận động các 
doanh nghiệp khác tham gia dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu các mặt 
hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, vật tư 
thiết yếu:  

- Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa tại các kho, chủ động tiếp ứng và tập 
kết hàng hóa thiết yếu đến các đại lý, cửa hàng, điểm bán trong hệ thống phân phối 
tại các xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực ảnh hưởng và dễ bị chia cắt trong mùa 
mưa lũ. 

- Chủ động dự trữ và phương án cung ứng xăng dầu cho toàn hệ thống đại lý 
bán lẻ xăng dầu, đại lý bán lẻ của Công ty, đặc biệt chú trọng đến các khu vực 
thường xảy ra sạt lở, tắc đường trong mùa mưa bão và các khu vực có nhiều công 
trình trọng điểm đang thi công, đảm bảo cung cấp xăng dầu cho các hoạt động sản 
xuất kinh doanh và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống kho, cửa hàng, nhà xưởng, bến bãi để kịp thời 
nâng cấp, sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo an toàn cho con người, hàng hóa, vật tư, 
phương tiện vận chuyển, máy móc khi có tình huống thiên tai xảy ra.  

- Không được lợi dụng việc khan hiếm hàng hóa để tăng giá đột biến thu lợi 
bất chính. 

2. Phòng Kinh tế thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các 
huyện:  

- Căn cứ Kế hoạch này, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng các huyện tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch 
dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn mình quản lý. 
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- Khảo sát, nắm bắt hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thiết 
yếu trên địa bàn, tình hình cung cầu hàng hóa trong mùa mưa bão. Hướng dẫn cho 
các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh xây dựng các phương án dự trữ và 
điều tiết hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa đặc 
biệt là nhóm mặt hàng lương thực thực phẩm, nhóm mặt hàng nhiên liệu, nhóm 
mặt hàng vật liệu xây dựng trong các tình huống xảy ra mưa, bão chia cắt địa bàn.  

- Hướng dẫn các Ban quản lý chợ xây dựng phương án và tuyên truyền cho 
thương nhân trong chợ gia cố các gian hàng, bảo quản hàng hóa, chủ động phòng, 
chống lụt bão, thực hiện nghiêm quy định niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.  

3. Giao Thanh tra Sở phối hợp Cục Quản lý thị trường: Tăng cường công tác 
kiểm tra, kiểm soát thị trường trong mùa mưa bão, kiểm tra về giá cả và chất lượng 
hàng hoá, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá 
nhân có hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa do thiên tai tự động tăng giá, ép giá 
bất hợp lý nhằm thu lời bất chính, gây xáo trộn thị trường và làm ảnh hưởng đến 
đời sống của nhân dân. 

4. Giao Phòng Quản lý Thương mại, Phòng Quản lý Công nghiệp đôn đốc các 
doanh nghiệp chuẩn bị tốt việc sản xuất hàng hóa, vật tư thiết yếu kịp thời cung 
cấp cho người dân khi thiên tai xảy ra; hướng dẫn Phòng Kinh tế thành phố, thị xã 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, 
chống thiên tai trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Xác định nguồn hàng, khả 
năng bảo đảm lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu và huy động các 
nguồn hàng dự trữ bảo đảm cung cấp cho nhân dân khi cần thiết. 

Trên đây là Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2020 của 
Sở Công Thương, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực 
hiện tốt kế hoạch đề ra./. 

 

Nơi nhận:            
- Bộ Công Thương (b/c);   

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Quản lý thị trường; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Kinh tế TP, TX; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 

- Các Doanh nghiệp liên quan; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTM.       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Nhạnh 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-07T16:47:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lưu Văn Nhạnh<lvnhanh@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-08T07:38:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-08T07:38:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-08T07:38:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-08T07:40:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




